
TT Đơn vị QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành

1 SP 38 06/01/2023 B1500732 Huỳnh Khánh Duy  30/06/1996 SP1501A2 Sư phạm Toán học

2 SP 38 06/01/2023 B1600365 Nguyễn Dương Bình  19/10/1998 SP1609A1 Sư phạm Hóa học

3 SP 38 06/01/2023 B1600368 Hứa Lê Hải Cơ  28/11/1998 N SP1609A1 Sư phạm Hóa học

4 SP 38 06/01/2023 B1600907 Tăng Thị Ngọc Ánh  21/11/1998 N SP1616A1 Sư phạm Địa lý

5 SP 38 06/01/2023 B1606112 Nguyễn Minh Nhật  26/08/1998 SP16U8A1 Sư phạm Tin học

6 SP 38 06/01/2023 B1700021 Lê Hoàng Huân  28/09/1998 SP1701A1 Sư phạm Toán học

7 SP 38 06/01/2023 B1800233 Nguyễn Linh Trang  09/05/2000 N SP1801A1 Sư phạm Toán học

8 SP 38 06/01/2023 B1800244 Lê Kim Long  15/12/2000 SP1802A1 Sư phạm Vật lý

9 SP 38 06/01/2023 B1800247 Nguyễn Trần Khôi Nguyên  25/12/2000 SP1802A1 Sư phạm Vật lý

10 SP 38 06/01/2023 B1800630 Nguyễn Văn Minh  02/01/2000 SP1809A1 Sư phạm Hóa học

11 SP 38 06/01/2023 B1800635 Đinh Thị Mỹ Phương  24/04/2000 N SP1809A1 Sư phạm Hóa học

12 SP 38 06/01/2023 B1800643 Lê Thị Huyền Trân  20/08/2000 N SP1809A1 Sư phạm Hóa học

13 SP 38 06/01/2023 B1801055 Nguyễn Thị Trang Đài  06/01/2000 N SP1817A1 Sư phạm Ngữ văn

14 SP 38 06/01/2023 B1808274 Trần Công Bình  11/07/2000 SP18U8A1 Sư phạm Tin học

15 SP 38 06/01/2023 B1808286 Nguyễn Hiền Nhân  30/08/1996 SP18U8A1 Sư phạm Tin học

16 SP 38 06/01/2023 B1808294 Nguyễn Quốc Toàn  15/11/2000 SP18U8A1 Sư phạm Tin học

17 SP 38 06/01/2023 B1808300 Trần Thanh Vũ  10/05/2000 SP18U8A1 Sư phạm Tin học

18 SP 38 06/01/2023 C1800388 Phạm Hồng Đức  08/12/1997 SP1801A1 Sư phạm Toán học
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